 Trường THPT Dương Quảng Hàm

 PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
	TT
	Họ tên
	Giảng dạy
	Công tác khác
	Số tiết

	1 
	Lý Chí Hướng
	12A2 (1)
	HT(15)
	16

	2 
	Đỗ Quang Hợp
	10A1,A2
	PHT
	17

	3 
	Lê Thị Quỳnh Sen
	10A1
	PHT 
	17

	4 
	Nguyễn Minh Tân
	12A1(5);12A10(5); 10A10(4);
	TT ( 3 tiết )
	17

	5 
	Triệu Văn Hưng
	12A3(5);12A4(5);12A8(1);11A1(5);11A4(1
	Tổ phó ( 1 )
	18

	6 
	Nguyễn Văn Nam
	12A6(5);12A8(4);10A8(4)
	CN 10A8(4)
	17

	7 
	Nguyễn Thu Phương A
	10A6(4);12A5(5);12A7(5)
	CN 12A7(4)
	18

	8 
	Đào Thị Phương Liên
	12A9(5);11A7(4);11A4(4)
	CN 12A9(4)
C.Đoàn (1)
	18

	9 
	Phan Thị Kim Ngân
	11A9(5);10A2(4); 10A9(4)
	CN 11A9(4)
	17

	10 
	Giang Thị Phương B
	11A8(5);11A6(5);11A7(1)
	CN 11A8(4)
	15

	11 
	Giang Thị Ánh Tuyết
	11A3(5);10A1(4);10A5(4)
	CN 11A3(4)
	17

	12 
	Chu Thị Hồng Hạnh
	11A2(5);11A10(5);12A2(4)
	CN 11A2(4)
	18

	13 
	Đỗ Trung Hiếu
	10A7(4)
	Đoàn TN (15 )
	19

	14 
	Lương Thị Hòa
	11A5(5); 10A3(4); 10A4(4)
	CN 10A4(4)
	17

	15 
	Nguyễn Văn Hải
	11A1, 11A2, 11A10, 12A1,12A3-Tự chọn 11A9.
	Tổ trưởng
	17

	16 
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	10A9, 10A10, 11A3, 11A4, 11A6.
	CN 10A9
	17

	17 
	Nguyễn Thị Khánh Chi
	10A3, 10A7, 10A8,12A2, 12A6, 12A9, 12A10.
	CN 12A2
	18

	18 
	Triệu Thị Dịu
	10A4, 10A6, 11A5, 11A7, 11A8, 11A9.
	Phụ trách PTN
	16

	19 
	Nguyễn Thị Hường
	
	
	

	20 
	Nguyễn Thị Chi
	10A1,10A2,10A5,12A4, 12A5,12A7,12A8
	CN 12A4
	18

	21 
	Nguyễn Thanh Tuấn
	10A8,9,10
	CN+Thư ký
	15


	22 
	Trần Huy Tuân
	11A1,2,10
	CN+Công Đ
	16

	23  
	Nguyễn Huy Hoàng
	12A1,2,3,7,8,9
	CN 12A1
	16

	24 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	11A3; 10A1,2,7
	Chủ nhiệm
	16

	25 
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	10A3,4,5,6
	CN Thí N
	17

	26 
	Nguyễn Văn Đăng
	11A5,6,7,4 + Dậy nghề 2 lớp
	
	18

	27 
	Lý Minh Hòa
	12A4,5,6,10; 11A8,9
	Chủ nhiệm
	18

	28 
	Đỗ Thị Hương
	12A1,2,3,4,6 + 11A6,7,8,9,10 

*(Dạy hộ đ/c Hoài 2 Tuần :11A1,2,3,4,5)
	CN 12A6
	14



	29 
	Nguyễn Thanh Hoài
	12A5,7,8,9,10 + 11A1,2,3,4,5 + Nghề PT
	
	13T

	30 
	Nguyễn Công Quyền
	10A6-10A10, 12A1,12A2
	PCTCĐ,TTND
	19

	31 
	Nguyễn Thành Giang
	11A1-11A5
	PBT ĐOÀN
	18

	32 
	Cao Xuân Trường
	11A6-11A10; 12A3-12A6
	
	18

	33 
	Nguyễn Quang Trọng
	10A1-10A5; 12A7-12A10
	TDVS
	19

	34 
	Dương văn Dũng
	KHỐI 11+ 10A8-10A10
	CN
	17

	35 
	Tống Thị Huế
	KHỐI 12; 10A1-10A7
	
	17

	36 
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh
	12A1-12A4, 12A7,12A10
	CN
	16

	37 
	Hoàng Nghĩa Kiên
	11A1-11A3, 12A8,12A9
	CN+TTCM
	17

	38 
	Lê Thị Thu Hiền
	12A5,12A6, 10A5,10A6,10A9,10A10
	CN
	16

	39 
	Đặng Thị Thu Hiền
	10A1-10A4, 10A8,10A9
	CN
	16

	40 
	Nguyễn Thị Nhi
	11A4-11A10
	CN
	18

	41 
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	11A6,11A10,12A3,12A9
	TT Công đoàn
	17

	42 
	Ngô Minh Hà
	10A10,12A7,12A10
	TT
	15

	43 
	Lê Thị Hiên
	10A2,10A9,12A1,12A6
	
	16

	44 
	Chu Thị Thu Phương
	11A4,11A5,11A9,12A4,12A5
	
	20

	45 
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	11A1,11A7,12A2,12A8
	
	16

	46 
	Lê Thị Kiều Anh
	10A6,10A8,11A2,11A3,11A8
	
	20

	47 
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	10A3,10A4,10A5,10A7
	Con dưới 12T
	19

	48 
	Nguyễn Thị Kim Huế
	12A1,A2,A3,A10(4t)

10A8,A9,A10(6t)
	TT+ CN 12A10
	17

	49 
	Cao Thị Ngọc Hà
	Khối 10+ 12A1,A2,A8,A9,A10
	
	20

	50 
	Nguyễn Thị Thúy
	Khối 11+ 12A3,A4,A5,A6,A7
	
	20

	51 
	Vũ Thị Thanh Giang
	Khối 10+ 12A8,A9,A10
	CN 12A8
	17

	52 
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Khối 11+ 12A1 -12A7
	
	17

	53 
	Nguyễn Thị Huệ
	Khối 11+ 12A4,A5,A6,A7
	 Con dưới 12T
	17

	54 
	Nguyễn Đức Thuận
	12A8,A9+ 10A3,A4,A5,A6,A7
	CN10A3
	16

	55 
	Nguyễn Thị Kim Anh
	11A4, A10 + 10A1
	TT+ CN+CĐ
	17

	56 
	Vũ Thị Thu Huyền
	12A5,A6,A9, A10 + 11A1, A2
	
	18

	57 
	Lê Thị Huệ
	10A7, A8, A10 + 12A1, A2
	
	15

	58 
	Lê Thị Tiệp
	11A5, A7, A8 + 10A4, A9
	CN
	19

	59 
	Nguyễn Thị Hòa
	12A3, A4 +  10A2, A3, A5, A6
	
	18

	60 
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	12A7, A8 + 11A3, A6,A9
	
	15

	61 
	Đào Tất Tú
	10A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9
	
	18

	62 
	Trịnh Thị Huyền
	Khối 11+ 12A2, A8
	CN
	18

	63 
	Nguyễn Thị Bông
	12A1,A3,A4,A5,A6,A7,A9,A10 + 10A10
	
	18


                                                                                                                      TM. BAN CHUYÊN MÔN
                                                                                                                                 Lê Thị Quỳnh Sen
